
a Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử

1 Bộ tranh thể hiện các hình ảnh sử liệu viết. 3
6

2 Bộ tranh thể hiện hình ảnh một vài sử liệu hiện vật. 3
6

3 Phim tư liệu mô tả việc khai quật một di chỉ khảo cổ học 1
6

4
Tranh thể hiện một tờ lịch bloc có đủ thông tin về thời gian theo 

Dương lịch và Âm lịch.
3

6

1.2 Thời nguyên thủy

b Nguồn gốc loài ngƣời

1
Bản đồ thể hiện một số di chỉ khảo cổ học tiêu biểu ở Đông Nam 

Á và Việt Nam
2

6

2 Bộ tranh thể hiện một số hiện vật khảo cổ học tiêu biểu 3
6

3 Phim tài liệu về hiện vật khảo cổ học tiêu biểu của Việt Nam 1
6
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c Xã hội nguyên thuỷ

1 Phim mô phỏng đời sống loài người thời nguyên thủy
1 6

1.3 Xã hội cổ đại

1 Bản đồ thể hiện thế giới cổ đại 1 6

1.4
Đông Nam Á từ khoảng thời gian giáp 

Công nguyên đến thế kỷ X

a
Khái lƣợc về Đông Nam Á và các vƣơng quốc cổ đại ở Đông 

Nam Á

1
Bản đồ thể hiện Đông Nam Á và các vương quốc cổ đại ở Đông 

Nam Á 1 6

b
Giao lƣu thƣơng mại và văn hóa ở Đông 

Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X

1 Bản đồ thể hiện hoạt động thương mại trên Biển Đông. 1 6

2 Phim tài liệu thể hiện một số thành tựu văn minh Đông Nam Á 1 6

1.5
Việt Nam từ khoảng thế kỷ VII TCN 

đến thế kỷ X

a Nhà nƣớc Văn Lang, Âu Lạc

1 Bản đồ thể hiện nước Văn Lang và nước Âu Lạc 1 6

2
Phim thể hiện đời sống xã hội và phong tục của người Văn Lang, 

Âu Lạc.
1 6
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b
Thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc từ

 thế kỉ II trƣớc Công nguyên đến năm 938

1 Bản đồ thể hiện Việt Nam dưới thời Bắc thuộc 1 6

2
Phim thể hiện các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kỳ Bắc 

thuộc và về Chiến thắng Bạch Đằng năm 938. 1 6

c Các vƣơng quốc Champa và Phù Nam

1

Lược đồ thể hiện địa dư, vị thế và lịch sử vương quốc Champa và 

vương quốc Phù Nam
1 6

2
Phim thể hiện đời sống cư dân, phong tục, văn hóa của các vương 

quốc cổ đại Champa và Phù Nam 1 6

1.6 Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên 1 6

1 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán lần 1930- 931 1

2 Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng 1

3 Hiện vật tiêu biểu …. 1

4 Tiền, ấn triện Tiên Sơn, chữ Nôm … 1

5 Kinh thàng lăng tẩm thời Nguyễn 1

6 Các nước Đông Nam á 1

7 Chiến thắng Tốt Động - Chúc Động 1

8 Chiến thắng trên Sông Bạch Đằng 1288 1

9 Phong trào Nông Dân đằng ngoài thế kỉ XI-XVIII 1

10 Chiến tranh thế giới thứ 2 939-45) 1

11 Vũ khí nghĩa quân Phan Đình Phùng 1

12 Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa… 1

13 Hợp chủng quốc Hoa kỳ 1
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14 Trịnh Mạc và Trịnh Nguyễn 1

15 Phong Trào Nông Dân Yên Thế 1

16 Các nước Đông á xâu xé Trung Quốc 1

17 Công xã Pa Ri 1

18 Khởi nghĩa Phan Đình Phùng 1

19 Khởi nghĩa Bãi Sậy 1

20 Chủ nghĩa Tư bản thế kỉ XVI-1914 1

21 TDP Đóng chiếm ….6 tỉnh Nam kỳ (57 -74) 1

22 Hà Nội Ian Ta 2-1945 1

23 Quân đội Mĩ đánh bại ……………1954-1975 1

24 Bầu cử Quốc Hội dầu tiên 1946 1

25 Một số thành tựu đổi mới Đức (86-200) 1

26 Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đánh………. 1

27 Cộng hòa vương Quốc Anh và Bắc … 1

28 Phong Trào Cách Mạng 30-31 và Xô vVieets Nghệ Tĩnh 1

29 Khởi nghĩa Hương Khê 1

30 Bộ tranh lịch sử 8 (7 tờ) 1

31 Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với…. 1

32 Thắng lợi cuộc tổng tiến công  1975 1

33 Hoặt động của quân dân cả nước ….chiến dịch Điện Biên Phủ 1

34 Miền Bắc tiếp tục XDCNXH ….(69-73) 1

35 Tổng tiến công nổi dạy Xuân 1975 1

36 Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần 1 (65-68) 1

37 Cuộc tỏng tiến công và nông dân 1968 1
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